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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN : TRUNG VĂN PHẬT PHÁP 6
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THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; THỨ BA NGÀY 08/11/2022 ; PHÒNG 102 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2010000042 Nguyễn Thị Kim Linh TN. Nguyên Thông

2 2010000048 Lê Thị Thu TN. Thanh Phương

3 2010000049 Nguyễn Thị Thúy TN. Diệu Đạt

4 2050000001 Đặng Trường An T. Giác Kiên

5 2050000010 Trần Văn Chuyền T. Tâm Điều

6 2050000049 Nguyễn Duy Hùng T. Bổn Tín

7 2050000073 Trần Văn Lợi T. Trí Huệ

8 2050000164 Võ Thị Hoài Ân TN. Minh Tánh

9 2050000167 Lê Thị Thiên Anh TN. Diệu Kim

10 2050000179 Trần Thị Bé TN. Liên Ấn

11 2050000185 Đặng Thị Hồng Cẩm TN. Thiện Đăng

12 2050000187 Nguyễn Thị Cất TN. Hoàn Tâm

13 2050000193 Hùynh Thị Chung TN. Nhuận Thủy

14 2050000201 Hồ Thị Diệu TN. Thanh An

15 2050000211 Nguyễn Thị Hồng Duyên TN. Kiều Tuệ Châu

16 2050000212 Nguyễn Thị Duyên TN. Thanh Nguyên

17 2050000218 Ngô Thị Hồng Duyên TN. Đức Bình

18 2050000234 Đặng Thị Ngọc Hằng TN. Hạnh Bình

19 2050000240 Đinh Thị Hồng Hạnh TN. Tâm Liên

20 2050000259 Đào Thị Kim Hồng TN. Thiên Tâm

21 2050000267 Hồ Thị Thu Hương TN. Bảo Tuệ

22 2050000275 Lê Thị Mỹ Huyền TN. Mẫn Liên

23 2050000285 Đàm Ngọc Lan TN. Minh Hoà

24 2050000298 Nguyễn Thị Như Linh TN. Huyền Hương

25 2050000310 Nguyễn Thị Lý TN. Chơn Châu

26 2050000311 Phạm Thị Mai TN. Vạn Phước

27 2050000314 Nguyễn Thị Thúy Mẫn TN. Diệu Khánh



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2050000316 Ngô Thị Mến TN. Thuần Hỷ

29 2050000332 Hứa Thị Ánh Nga TN. Đức Trang

30 2050000343 Lê Thị Ánh Nguyệt TN. Đức Hiền

31 2050000349 Phan Thị Thúy Nhi TN. Diệu Từ

32 2050000363 Phùng Thị Ngọc Oanh TN. Như Minh

33 2050000375 Lê Thị Phượng TN. Chơn Hòa

34 2050000382 Huỳnh Quê TN. Vạn Ngân

35 2050000383 Phạm Thị Ngọc Quý TN. Nguyên Châu

36 2050000386 Trương Thị Kim Quyên TN. Huệ Lộc

37 2050000419 Lâm Thị Anh Thư TN. Liên Trí

38 2050000442 Lê Thị Trà TN. Từ Đức

39 2050000474 Trần Thị Hồng Vân TN. Minh Khánh

40 2060000015 Nguyễn Thị Ánh Tuyết TN. Huệ Thiện

41 2070000502 Nguyễn Chí Ân T. Nhuận Nghĩa

42 2070000517 Lê Thị Hiếu Giang TN. Đức Hiền

43 2070000519 Trần Thị Nhân TN. Thánh Đức
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